TUYẾN THÔNG TIN CHUYỂN TIẾP QUA VỆ TINH (cg. Thông tin không gian mạng, A. Information route forwarded via satellite, The space information network)
là tuyến truyền tải thông tin được chuyển tiếp thông qua vệ tinh, bao gồm tuyến đường liên kết truyền hướng lên giữa trạm mặt đất với vệ tinh và tuyến đường liên kết truyền hướng xuống giữa vệ tinh với trạm mặt đất trong môi trường không gian [1].
		Sau khi được phóng vào vũ trụ, vệ tinh trở thành trạm thông tin ngoài trái đất. Nó có nhiệm vụ thu tín hiệu dưới dạng sóng vô tuyến từ một trạm ở trái đất, khuếch đại rồi phát trở về trái đất cho một trạm khác. Vệ tinh đóng vai trò lặp lại tín hiệu truyền giữa các trạm mặt đất, thực chất kỹ thuật thông tin vệ tinh là kỹ thuật truyền dẫn mà trong đó môi trường truyền dẫn là không gian vũ trụ với khoảng cách đường truyền khá dài.
		Vệ tinh thông tin sử dụng các máy thu/phát vô tuyến, còn được gọi là bộ phát đáp. Bộ phát đáp là thiết bị chuyển tiếp đối với tín hiệu vô tuyến thu được trên vệ tinh, nó thực hiện xử lý và sau đó phát trở lại trạm mặt đất. Bộ phát đáp thường được xác định bằng băng thông (36, 54 hoặc 72 MHz), công suất bức xạ đẳng hướng tương đương EIRP (40 dBW tới 54 dBW) và khả năng xử lý trên quỹ đạo [3].
		Đường hướng từ trạm mặt đất phát đến vệ tinh được gọi là đường lên (Up link) và đường từ vệ tinh đến trạm mặt đất thu gọi là đường xuống (Down link). Hầu hết, các tần số trong khoảng 6GHz hoặc 14GHz được dùng cho đường lên và tần số khoảng 4GHz hoặc 11GHz cho đường xuống [5]. 
		Tại đầu phát, thông tin nhận từ mạng nguồn (có thể là kênh thoại, truyền hình quảng bá, truyền số liệu ...) sẽ được dùng để điều chế một sóng mang trung tần IF. Sau đó tín hiệu này được đưa qua bộ chuyển đổi nâng tần (Up Converter) cho ra tần số cao hơn RF (Radio Frequency). Tín hiệu RF này được khuếch đại ở bộ khuếch đại công suất cao HPA (High Power Amplifier) rồi được bức xạ ra không gian lên vệ tinh qua anten phát. Tại vệ tinh, tín hiệu nhận được qua anten sẽ được khuếch đại và chuyển đổi tần số xuống (Down Converter), sau đó được khuếch đại công suất rồi được phát trở lại trạm mặt đất. Ở trạm mặt đất thu, tín hiệu thu được qua anten được khuếch đại bởi bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA (Low Noise Amplifier). Sau đó được chuyển đổi tần số xuống trung tần qua bộ chuyển đổi hạ tần (Down Converter) và cuối cùng được giải điều chế khôi phục lại tín hiệu băng gốc.
Quỹ đạo của vệ tinh [1]:
		Theo góc giữa quỹ đạo của vệ tinh và mặt phẳng xích đạo của trái đất, quỹ đạo vệ tinh có thể được phân thành 3 loại cơ bản: Quỹ đạo xích đạo; Quỹ đạo elip nghiêng và Quỹ đạo cực tròn.
		Quỹ đạo elip nghiêng: vệ tinh có thể đạt đến các vùng cực cao mà các vệ tinh địa tĩnh không thể đạt tới. Tuy nhiên quỹ đạo elip nghiêng có nhược điểm là hiệu ứng Doppler lớn và vấn đề điều khiển bám đuổi vệ tinh phải ở mức cao.
		Đối với quỹ đạo cực tròn mỗi điểm trên mặt đất đều nhìn thấy vệ tinh trong một khoảng thời gian nhất định. Việc phủ sóng toàn cầu của dạng quỹ đạo này đạt được vì quỹ đạo bay của vệ tinh sẽ lần lược quét tất cả các vị trí trên mặt đất. Dạng quỹ đạo này được sử dụng cho các vệ tinh dự báo thời tiết, hàng hải, thăm dò tài nguyên và các vệ tinh do thám. Nó ít được sử dụng cho thông tin truyền hình vì thời gian xuất hiện ngắn.
		Đối với dạng quỹ đạo xích đạo tròn, vệ tinh bay trên mặt phẳng đường xích đạo và là dạng quỹ đạo được dùng cho vệ tinh địa tĩnh, nếu vệ tinh bay ở một độ cao đúng thì dạng quỹ đạo này sẽ lý tưởng đối với các vệ tinh thông tin.
		Theo khoảng cách từ trái đất đến vệ tinh có Quỹ đạo địa tĩnh GEO (Geosychronous Earth Orbit); Quỹ đạo trung bình MEO (Medium Earth Orbit); Quỹ đạo thấp LEO (Low Earth Orbit).
Tần số sử dụng trong thông tin vệ tinh [4]:
Các tần số sử dụng trong thông tin vệ tinh nằm trong băng tần siêu cao SHF (Super High Frequency) từ 3 đến 30 GHz, trong phổ tần số sử dụng cho vệ tinh người ta còn chia các băng tần nhỏ với phạm vi của dãy phổ như bảng dưới.
	Băng
	Tần số (GHz)
	Bước sóng (cm)

	C
	3,400 ÷ 7,075
	8,82 ÷ 4,41

	X
	7,025 ÷ 8,425
	4,41 ÷ 3,56

	Ku
	10,90 ÷ 18,10
	2,75 ÷ 1,66

	Ka
	17,70 ÷ 36,00
	1,95 ÷ 0,83


		Hiện nay, băng C và băng Ku được sử dụng phổ biến nhất, băng C (4/6 GHz) nằm ở khoảng giữa cửa sổ tần số, suy hao ít do mưa, trước đây được dùng cho các hệ thống viba mặt đất. Băng Ka (20/30 GHz) lần đầu tiên sử dụng cho thông tin thương mại qua vệ tinh Sakura của Nhật, cho phép sử dụng các trạm mặt đất nhỏ và hoàn toàn không gây nhiễu cho các hệ thống viba.
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